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Thực hiện Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Quyết định số 19/2014/QĐ-

UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh quy định về xây dựng và sử dụng chung cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 2902/QĐ-

UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện việc ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin nhằm đảm bảo an 

toàn mạng lưới viễn thông, mạng lưới điện, an toàn cho người và các phương tiện 

tham gia giao thông, hạn chế tối đa sự cố kỹ thuật trong truyền tải điện, đảm bảo 

thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh.  

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai phát triển hạ tầng mạng 

viễn thông, truyền hình cáp, trong quản lý, vận hành và khai thác hệ thống cáp treo 

cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình cho khách hàng. Đến năm 2025 cơ bản hoàn 

thành việc ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin tại các tuyến đường cần 

ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp trên toàn tỉnh. 

Từng bước ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin tại thành phố, trung 

tâm các huyện, thị xã bảo đảm hạ tầng mạng thông tin cho chuyển đổi số, chính phủ 

điện tử và xây dựng đô thị thông minh. Góp phần đưa thành phố Đông Hà lên đô thị 

loại II bảo đảm cảnh quan, thân thiện môi trường và hướng đến đô thị thông minh.  

2. Yêu cầu 

Trong quá trình ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin phải hạn chế tối 

đa việc gián đoạn thông tin liên lạc và không gây ra sự cố lưới điện đang vận hành. 

Việc ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp và triển khai mới hệ thống cáp treo trên cột 

điện phải đảm bảo đúng quy định của ngành Thông tin và Truyền thông về lắp đặt 

mạng cáp ngoại vi, ngành Công Thương về an toàn điện và các quy định của pháp 

luật có liên quan. Thực hiện đúng địa điểm, thời gian theo kế hoạch tháo dỡ, chỉnh 

trang cáp đã được các đơn vị thống nhất. Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao 

thông trong suốt quá trình ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin. 



II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin 

a. Tháo dỡ, thu hồi toàn bộ cáp thông tin (cáp viễn thông, cáp truyền hình) 

không còn sử dụng, cáp thông tin treo không đúng quy định. Thực hiện ngầm hóa 

các tuyến đường theo quy định. 

b. Cáp thuê bao kéo dọc tuyến không vượt quá 150m, cùng độ cao với cáp 

chính; cáp thuê bao kéo từ cột treo cáp vào nhà thuê bao độ rẻ quạt không quá 50% 

khoảng cách giữa 02 cột treo cáp và có độ cao tối thiểu 4m tính từ chân cột treo cáp.  

c. Hộp cáp treo có kích thước không lớn hơn 470mm x 330mm x 127mm. Các 

hộp cáp của từng nhà mạng treo cách nhau tối thiểu 3 khoảng cột treo cáp trên cùng 

một tuyến. 

d. Việc lắp đặt cáp thông tin tuân thủ đầy đủ QCVN:33 2019/BTTTT quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN:33 

2019/BTTTT) và các quy định khác liên quan. 

2. Trách nhiệm đầu tư thực hiện công tác ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn 

cáp thông tin và đơn vị sở hữu cáp 

Đơn vị được giao tuyến ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin có trách 

nhiệm khảo sát, xây dựng kế hoạch phương án triển khai thực hiện, tuân thủ 

QCVN:33 2019/BTTTT và các quy định khác có liên quan. Đơn vị sở hữu cáp có 

trách nhiệm chủ động phối hợp khi thực hiện ngầm hóa, chỉnh trang làm gọn cáp 

thông tin theo kế hoạch này. 

3. Khu vực, tuyến đường ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin 

a. Khu vực tuyến đường chỉnh trang, làm gọn cáp tại thành phố Đông Hà, các 

tuyến đường trung tâm các huyện, thị xã (Chi tiết tại Phụ lục 1). 

b. Khu vực tuyến đường ngầm hóa mạng cáp thông tin (Chi tiết Phụ lục 2).  

Ngoài những tuyến đường ngầm hóa quy định tại Phụ lục 2 của Kế hoạch này, 

các tuyến đường, khu vực quy định tại Phụ lục 12 (Quyết định số 2902/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông 

thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030) khi làm mới, 

nâng cấp mở rộng, cải tạo vỉa hè thực hiện ngầm hóa cáp thông tin đồng bộ với hạ 

tầng kỹ thuật khác. 

4. Nghiệm thu và báo cáo 

Khi thực hiện ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin hoàn tất, đơn vị 

được giao nhiệm vụ thi công tuyến có trách nhiệm báo cáo về Sở Thông tin và 

Truyền thông chậm nhất 10 ngày sau khi hoàn thành để tiến hành nghiệm thu.  

5. Công tác quản lý sau ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin 

5.1 Phát triển mới tuyến cáp thông tin 



Không phát triển mới cáp thông tin treo tại 07 tuyến đường bắt buộc ngầm hóa 

(Chi tiết Phụ lục 2), trường hợp thay thế mới cáp treo trên tuyến phải có văn bản 

đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Các đơn vị phát triển mới tuyến cáp treo (ngoài 07 tuyến bắt buộc ngầm hóa)  

phải gửi thông báo bằng văn bản trước 05 ngày cho Sở Thông tin và Truyền thông, 

đơn vị sở hữu cột treo cáp tại khu vực dự kiến thực hiện trước khi tiến hành thi công. 

5.2 Công tác báo cáo, quản lý  

Sau khi hoàn thành ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp, doanh nghiệp phải 

thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu về tuyến cáp, hộp cáp, tủ cáp, cáp thuê bao; kết nối 

dữ liệu khách hàng về Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác quản lý. 

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2021 đến 31/12/2025. 

2. Tiến độ thực hiện: Tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai, đôn 

đốc thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ; thẩm tra kết quả ngầm hóa, chỉnh trang, 

làm gọn cáp thông tin; kiểm tra, xử lý các trường hợp treo cáp vi phạm quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên 

quan xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin.  

- Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn 

xây dựng kế hoạch ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin hàng năm theo nội 

dung Kế hoạch này. 

- Phân công tuyến đường thực hiện ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông 

tin cho các đơn vị, doanh nghiệp (điện lực, doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp) 

đảm bảo đúng thời gian, lộ trình theo kế hoạch. Hàng năm, rà soát bổ sung danh sách 

tuyến đường phù hợp với thực tế tuyến cáp trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Công Thương 

Hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tiến hành chỉnh 

trang, làm gọn cáp thông tin tại các tuyến đường được giao thực hiện hàng năm. 

3. Sở Tài chính  

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, hàng năm tham mưu cấp 

có thẩm quyền bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ  

quản lý nhà nước về chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định hiện hành. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra kết quả chỉnh trang, làm 

gọn cáp thông tin treo trên cột điện; kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện 

ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin theo quy định. 



- Chỉ đạo đơn vị quản lý cây xanh cắt tỉa cành cây tạo thuận lợi trong việc 

ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát, tổng hợp công bố 

danh mục và lộ trình các tuyến đường phải ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông 

tin trên địa bàn (ngoài các tuyến đường đã ban hành kèm theo kế hoạch này); bố trí 

ngân sách địa phương thực hiện quản lý chỉnh trang cáp thông tin theo thẩm quyền. 

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý cáp treo mới tại các 

khu vực cấm treo cáp trên địa bàn quản lý. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kế hoạch ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp 

thông tin, công tác an toàn mạng lưới viễn thông, mạng lưới điện và an toàn thông tin 

đến nhân dân tạo sự đồng thuận trên địa bàn.  

5. Đơn vị sở hữu cột treo cáp 

- Chịu trách nhiệm đầu tư công trình thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp thông 

tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hàng năm, lập kế hoạch, bố trí kinh phí, 

phối hợp với các đơn vị quản lý cáp viễn thông và các đơn vị có liên quan tổ chức 

thực hiện chỉnh trang cáp thông tin và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch. 

- Quản lý chặt chẽ hệ thống cáp thông tin treo trên cột; định kỳ hàng tháng 

kiểm tra các tuyến cáp treo để cập nhật các thông tin về tình trạng hiện tại của tuyến 

cáp treo trên cột điện; số lượng cáp treo phát sinh mới; số lượng cáp treo phát sinh 

mà không xác định được chủ sở hữu. Báo cáo kết quả về cơ quan quản lý nhà nước 

theo đúng quy định. 

6. Các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp  

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện ngầm hóa, chỉnh 

trang, làm gọn cáp treo trên cột theo sự phân công của Sở Thông tin và Truyền thông 

theo kế hoạch này. 

- Thông báo thời gian khởi công thực hiện việc ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn 

cáp treo trên cột để các đơn vị có cáp viễn thông phối hợp thực hiện và báo cáo chính 

quyền địa phương theo dõi, hỗ trợ. 

- Phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp 

thông tin của đơn vị mình đúng tiến độ và kế hoạch công trình. Thực hiện báo cáo 

theo yêu cầu, định kỳ các nội dung theo kế hoạch về Sở Thông tin và Truyền thông. 

7. Các đơn vị chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật (Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; các Ban 

quản lý dự án tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, …) được giao nhiệm vụ đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật xây dựng mới, nâng cấp mở rộng tuyến đường, bó vỉa, lát vỉa hè phải thông 

báo kế hoạch thực hiện đến Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn 

thông, truyền hình cáp để phối hợp thực hiện đồng bộ ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật.  

 

 



V. KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM 

1. Các hành vi vi phạm về dùng chung, kết nối, chia sẻ hạ tầng, công trình viễn 

thông, ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin và dây thuê bao bị sẽ xử phạt 

theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, đôn đốc, 

theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch này; tham mưu, 

đề xuất các giải pháp xử lý khó khăn vướng mắc của đơn vị chủ sở hữu cột treo cáp, 

đơn vị có hệ thống cáp treo và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực 

hiện.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ thẩm quyền xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật. 

Căn cứ Kế hoạch này, các ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện. Nếu có 

khó khăn, vướng mắc yêu cầu phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./. 

 
Nơi nhận: 

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Công Thương, 

Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, KH&ĐT, 

Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; 

- Điện lực Quảng Trị;  
- Cty Môi trường và Công trình đô thị Quảng Trị; 
- Các DN viễn thông, Truyền hình cáp; 
- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam 



Phụ lục 1: Danh mục các tuyến đường chỉnh trang, làm gọn  

cáp thông tin giai đoạn 2021-2025 

 (Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       /      / 2021  

của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

TT Tuyến đường 
Thời gian 

hoàn thành 

I Thành phố Đông Hà  

1 Lý Thường Kiệt  31/12/2021 

2 Lê Duẩn  31/12/2021 

3 Mạc Đinh Chi 31/12/2021 

4 Nguyễn Trãi 31/12/2021 

5 Trần Phú 31/12/2021 

6 Trần Nhật Duật 31/12/2021 

7 Nguyễn Huệ 31/12/2021 

8 Hàm Nghi 31/12/2021 

9 Chu Mạnh Trinh 31/12/2021 

10 Thanh Niên 31/12/2021 

11 Bà Triệu 31/12/2021 

12 Bùi Thị Xuân 31/12/2021 

13 Nguyễn Du nối dài 31/12/2021 

14 Đinh Tiên Hoàng 31/12/2022 

15 Thành Cổ 31/12/2022 

16 Trần Nguyên Hãn 31/12/2022 

17 Đoàn Khuê 31/12/2022 

18 Lưu Hữu Phước 31/12/2022 

19 Phan Huy Chú 31/12/2022 

20 Lê Lai 31/12/2022 

21 Lê Thánh Tông 31/12/2023 

22 Nguyễn Thái Học 31/12/2023 

23 Ngô Sỹ Liên 31/12/2023 

24 Lê Hồng Phong 31/12/2023 

25 Hoàng Diệu 31/12/2023 

26 Nguyễn Đình Chiểu 31/12/2023 

27 Huỳnh Thúc Kháng 31/12/2023 

28 Hàn Thuyên 31/12/2023 

29 Cồn Cỏ 31/12/2023 

30 Đoàn Thị Điểm 31/12/2024 

32 Phạm Ngũ Lão 31/12/2024 

33 Mai Hắc Đế 31/12/2024 

34 Nguyễn Trung Trực 31/12/2024 

35 Trần Quang Khải 31/12/2024 



TT Tuyến đường 
Thời gian 

hoàn thành 

36 Ngô Sỹ Liên 31/12/2024 

37 Trần Cao Vân 31/12/2024 

38 Hoàng Thị Ái 31/12/2024 

39 Đường nối Nguyễn Du – Lê Thánh Tông 31/12/2025 

40 Duy Tân 31/12/2025 

41 Thân Nhân Trung 31/12/2025 

42 Tạ Quang Bửu 31/12/2025 

43 Bùi Dục Tài 31/12/2025 

44 Bạch Thái Bưởi 31/12/2025 

45 Quốc Lộ 9 (Km2 –TT Cam Lộ) 31/12/2025 

46 Mạc Đỉnh Chi 31/12/2025 

47 Trần Huy Liệu 31/12/2025 

II Huyện Vĩnh Linh  

1 Thị Trần Hồ Xá  

1.1 Trần Hưng Đạo 31/12/2022 

1.2 Trần Phú 31/12/2022 

1.3 Lê Duẩn 31/12/2023 

1.4 Hùng Vương 31/12/2023 

2 Thị trấn Cửa Tùng  

2.1 Đoạn Chợ Gio - Khu vực bãi tắm Cửa Tùng 31/12/2024 

2.2 Các tuyến đường chính của Thị trấn 31/12/2024 

3 Thị Trấn Bến Quan  

3.1 Đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Bến Quan) 31/12/2025 

III Huyện Gio Linh  

1 Thị trấn Gio Linh  

1.1 Lê Duẩn 31/12/2022 

1.2 Võ Nguyên Giáp 31/12/2023 

1.3 Đường 2/4 31/12/2024 

2 Thị trấn Cửa Việt  

2.1 Hùng Vương 31/12/2024 

2.2 Trần Hưng Đạo 31/12/2025 

IV Huyện Cam Lộ  

1 Đường 2/4 31/12/2022 

2 Đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn) 31/12/2023 

3 Trần Hưng Đạo 31/12/2024 

4 Tôn Thất Thuyết 31/12/2025 

V Huyện Đakrông  

1 Lê Duẩn 31/12/2022 

2 Hùng Vương 31/12/2023 



TT Tuyến đường 
Thời gian 

hoàn thành 

VI Huyện Hướng Hóa  

1 Thị trấn Khe Sanh  

1.1 Lê Duẩn 31/12/2022 

1.2 Hùng Vương 31/12/2023 

1.3 Lê Lợi 31/12/2024 

2 Thị trấn Lao Bảo  

2.1 Quốc Lộ 9 31/12/2024 

2.2 Lý Thường Kiệt 31/12/2025 

VII Huyện Triệu Phong  

1 Lê Duẩn 31/12/2022 

2 Nguyễn Hoàng 31/12/2023 

3 Nguyễn Huệ 31/12/2024 

4 Lê Lợi 31/12/2025 

VIII Thị xã Quảng Trị  

1 Lê Hồng Phong 31/12/2021 

2 Hai Bà Trưng 31/12/2022 

3 Quang Trung 31/12/2023 

IX Huyện Hải Lăng  

1 Quốc Lộ 1A (đoạn qua thị trấn) 31/12/2022 

2 Đường Hùng Vương 31/12/2023 

3 Đường 3/2 31/12/2024 

X Huyện đảo Cồn Cỏ  

1 Tuyến đường chính vào đảo và quanh khu vực UBND 
huyện 

31/12/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2: 

Danh mục các tuyến đường ngầm hóa mạng cáp thông tin  

tại Thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       /      / 2021  

của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

    TT     Tuyến đường Thời gian hoàn thành Ghi chú 

1 Hùng Vương 31/12/2021 Tháo dỡ, thu hồi cáp thông tin treo dọc 

tuyến 

2 Trần Hưng Đạo 31/12/2022 Tháo dỡ, thu hồi cáp thông tin treo dọc 

tuyến Không phát triển mới cáp thông 

tin treo dọc tuyến (trừ cáp thuê bao) 

3 Lý Thường Kiệt 31/12/2022 Ngầm cáp chính treo dọc tuyến.  

Không phát triển mới cáp thông tin treo 

dọc tuyến (trừ cáp thuê bao) 

4 Nguyễn Huệ 31/12/2023 Ngầm cáp chính treo dọc tuyến.  

Không phát triển mới cáp thông tin treo 

dọc tuyến (trừ cáp thuê bao) 

5 Hàm Nghi 31/12/2023 Ngầm cáp chính treo dọc tuyến.  

Không phát triển mới cáp thông tin treo 

dọc tuyến (trừ cáp thuê bao) 

6 Quốc Lộ 9 (từ ngã tư 
Lê Duẩn - QL9 đến 

Km2)  

31/12/2024 Ngầm cáp chính treo dọc tuyến.  

. Không phát triển mới cáp thông tin 

treo dọc tuyến (trừ cáp thuê bao) 

7 Lê Duẩn 31/12/2025 Ngầm cáp chính treo dọc tuyến.  

Không phát triển mới cáp thông tin treo 

dọc tuyến (trừ cáp thuê bao) 
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